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2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lớp 10, chương trình cơ bản
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Địa chỉ: Bình lâm – Hiệp đức – Quảng nam
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Danh mục các chữ viết tắt

Viết tắt                                                


THPT: trung học phổ thông.
HS: học sinh. 
GV: giáo viên.
HTBT: hệ thống bài tập.
SGK: sách giáo khoa.
SBT: sách bài tập.
BTHH: bài tập hoá học.

TN: trắc nghiệm.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

Trong công cuộc nước ta đang trong thời kỳ đổi mới nền giáo dục thì mục tiêu của giáo dục nhằm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao dân trí là vấn đề trọng tâm đòi hỏi nhiều tâm huyết và công sức. Công cuộc đổi mới đòi hỏi nhà trường phải tạo ra những con người tự chủ, năng động và sáng tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Để đáp ứng với đổi mới kì thi THPT Quốc gia thì mục tiêu chung của việc giảng dạy môn Hóa học trong nhà trường phổ thông là học sinh tiếp thu kiến thức về những tri thức khoa học phổ thông cơ bản về các đối tượng Hóa học quan trọng trong tự nhiên và trong đời sống, tập trung vào việc hiểu các khái niệm cơ bản của Hóa học, về các chất, sự biến đổi các chất, mối quan hệ qua lại giữa công nghệ hóa học, môi trường, con người và các ứng dụng của chúng trong tự nhiên và kĩ thuật.

2. Cơ sở lý luận 

Trên cơ sở duy trì, tăng cường phẩm chất và năng lực đã hình thành thông qua môn Hóa học ở cấp THPT, HS có hệ thống kiến thức hóa học phổ thông cơ bản, hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp. Hình thành và phát triển nhân cách của một công dân;  phát triển các tiềm năng, các năng lực sẵn có và các năng lực chuyên biệt của môn hóa học như: NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC; NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC; NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA MÔN HÓA HỌC; NĂNG LỰC TÍNH TOÁN; NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA HỌC VÀO CUỘC SỐNG.
3. Cơ sở thực tiễn

Qua kết quả điều tra từ GV và HS các trường THPT nói chung và Trường THPT Trần Phú nói riêng, tôi nhận thấy đa phần HS đều nhận ra vai trò cũng như lợi ích của việc hoàn thiện và phát triển năng lực. HS đã nhận thức được để học tốt thì bản thân phải có niềm tin và sự chủ động. Hiện nay có rất nhiều loại sách, tài liệu tham khảo, cùng với sự phổ biến rộng rãi của mạng Internet đã tạo ra cho các em một nguồn cung cấp tài liệu khổng lồ. Nhưng điều đó lại gây khó khăn lớn cho các em trong việc phải tìm, lựa chọn, phân loại sách để đọc, để nghiên cứu. Đây chính là điểm yếu của đa số HS trong học tập. Các em đang cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ trong học tập, đó chính là học cái gì, học như thế nào, làm thế nào để đạt được kiến thức. Và chính GV, những người trực tiếp giảng dạy các em phải là người tổ chức, định hướng cho các em biết lĩnh hội kiến thức một cách chủ động, sáng tạo, có hiệu quả. Do đó, việc xây dựng HTBT theo định hướng phát triển năng lực cho HS hiện nay là rất cần thiết. Đó là HTBT có phân dạng theo các năng lực chuyên biệt của bộ môn, theo các cấp độ tư duy biết, hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao; có bài giải mẫu cho từng dạng, có bài tập tổng hợp để HS hệ thống và củng cố kiến thức, được soạn chi tiết theo từng bài học và có đáp số cho các bài tập tương tự.

Thực tế, ở trường THPT Trần Phú, nếu dạy theo cách truyền thống và khi chưa xây dựng HTBT hoàn thiện và phát triển năng lực cho học sinh thì học sinh rất khó khăn trong việc giải loại bài toán chuyên đề oxi – lưu huỳnh theo hướng phát triển năng lực kể cả học sinh có học lực khá, giỏi còn học sinh có học lực trung bình trở xuống hầu như không làm được. Kết quả kiểm tra về phần này rất thấp, hoặc nếu có điểm trung bình thì do xác suất khoanh đáp án. 
Cụ thể:

* Số liệu trước sáng kiến từ kết quả 1 tiết chương oxi – lưu huỳnh môn Hóa năm học 2016 - 2017 đều có kết quả thấp, cụ thể như sau:

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	10A1
	57,5%
	15%
	26,5%
	1%

	10A2
	3,2%
	20%
	66,8%
	10%

	10A3
	3,8%
	20%
	49,2%
	27%


      Từ những yêu cầu đổi mới và thực trạng khó khăn đó, với cương vị là một giáo viên trực tiếp dạy HS các lớp và HS ôn thi THPT quốc gia những năm gần đây, tôi đã lựa chọn và xây dựng HTBT theo định hướng phát triển năng lực cho HS thông qua chuyên đề oxi - lưu huỳnh, hóa học 10 cơ bản nhằm giúp các em hoàn thiện được kiến thức và đáp ứng được yêu cầu của các kì thi.


Phương pháp tiến hành để xây dựng sáng kiến: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết chuyên đề oxi-lưu huỳnh, hóa học 10 cơ bản; xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ HS cần đạt được. Từ đó xây dựng và lựa chọn hệ thống các câu hỏi, bài tập phát triển các năng lực chuyên biệt theo các cấp độ tư duy biết, hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao để sử dụng trong các giờ dạy trên lớp tìm hiểu kiến thức mới, các giờ ôn tập củng cố kiến thức hay kiểm tra, đánh giá phù hợp với từng đối tượng HS trong cùng một lớp và giữa các lớp với nhau.

II. Tóm tắt lý thuyết chuyên đề oxi – lưu huỳnh, lớp 10 chương trình cơ bản.

II.1. Oxi


II.1.1. Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lý của oxi, ứng dụng và điều chế oxi



1. Vị trí và cấu tạo




- Oxi ở ô thứ 8, chu kì 2,  nhóm VIA.





- Cấu hình e: 1s22s22p4, lớp ngoài cùng có 6 electron.





- CTPT: O2; CTCT: O=O




2. Tính chất vật lí




- Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.





- Oxi hơi nặng hơn không khí  
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- Oxi ít tan trong nước, độ tan giảm dần khi nhiệt độ tăng.




- Oxi duy trì sự sống và sự cháy.



3. Ứng dụng




- Có vai trò quyết định đối với sự sống của con người và động vật.




- Được sử dụng trong công nghiệp luyện thép, công nghiệp hóa chất, y khoa, hàn cắt kim loại, thuốc nổ nhiên liệu tên lửa.



4.  Điều chế



a. Trong phòng thí nghiệm




Nguyên tắc: Nhiệt phân các hợp chất giàu oxi, kém bền như KMnO4, KClO3…





2KMnO4 
[image: image2.wmf]0
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 K2MnO4 + MnO2 + O2↑




b. Trong công nghiệp




- Từ không khí






Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.





- Từ nước
           2H2O 
[image: image3.wmf]dp
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 2H2↑ + O2↑



II.1.2. Tính chất hóa học của oxi



- Nguyên tử oxi có 6 electron lớp ngoài cùng.




- Độ âm điện: 
[image: image4.wmf]O
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= 3,44  (chỉ nhỏ hơn độ âm điện của flo là 3,98)




=> Oxi là phi kim hoạt động, dễ nhận thêm 2 electron. Nó thể hiện tính oxi hóa mạnh              O + 2e 
[image: image5.wmf]®

 O2-



1. Tác dụng với kim loại





Oxi tác dụng được với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt)




Ví dụ:     0          0                                  -2

                    3Fe + O2 
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 Fe3O4

                                  0            0                                 -2

                    Mg + O2 
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 MgO




2. Tác dụng với phi kim





Oxi tác dụng được với nhiều phi kim (trừ các halogen)
  



  0               0                            -2
 



S    +   O2 
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 SO2
             0                 0                               -2




4P  +   5O2 
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 2P2O5
     


 0           0                          -2

  



C  + O2 
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 CO2




3. Tác dụng với hợp chất





Oxi tác dụng với nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ




Ví dụ: C2H5OH + 3O2
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t

¾¾®

2CO2 + 3H2O

                     +2             0                         +4 -2

                   2CO + O2 
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 2CO2.

 


Kết luận
 



Oxi có tính oxi hóa mạnh, trong các hợp chất nó có số oxi hóa -2 (trừ hợp chất với flo và trong peoxit).


II.2. Ozon


Oxi cóa 2 dạng thù hình: oxi và ozon



1. Tính chất
 


- Tính chất vật lí




Ozon ở trạng thái khí, màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở -1120C, tan trong nước nhiều hơn oxi khoảng 15 lần.



- Tính chất hóa học




+ Ozon có tính oxi hóa mạnh và mạnh hơn oxi: Ozon oxi hóa được hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), nhiều phi kim và nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.





+ Ở điều kiện thường, oxi không oxi hóa được bạc, còn ozon oxi hóa được bạc

          2Ag + O3 
[image: image13.wmf]®

 Ag2O + O2



2. Ozon trong tự nhiên
      


Ozon được tạo ra trong khí quyển khi có sự phóng điện. Trên mặt đất, ozon được tạo do sự oxi hóa một số chất hữu cơ.

Tầng ozon cách mặt đất 20 - 30 Km. Nó được hình thành do tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa oxi thành ozon
                  Tia tử  ngoại
           3O2 
[image: image14.wmf]¾¾®

 2O​3


3. Ứng dụng

      


Tầng ozon bảo vệ con người và sinh vật trên mặt đất khỏi tác hại của các tia tử ngoại.






Trong công nghiệp dùng để tẩy trắng tinh bột, dầu ăn,…






Trong y học dùng để chữa sâu răng.






Trong đời sống dùng để sát trùng nước.


II.3. Lưu huỳnh


II.3.1. Vị trí, cấu hình, tính chất vật lý, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh



1. Vị trí, cấu hình electron của nguyên tử 





- Vị trí:  





+ STT: 16.
          + Chu kì:  3.
          + Nhóm:  VIA.




- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4




=> Lớp ngoài cùng có 6 electron => là phi kim




2. Tính chất vật lý

   


Hai dạng thù hình của lưu huỳnh





- Lưu huỳnh có hai dạng thù hình: lưu huỳnh tà phương (S(), lưu huỳnh đơn tà (S().





Kết luận: Hai dạng thù hình khác nhau về tính chất vật lý, có thể biến đổi qua lại với nhau tuỳ theo nhiệt độ.




3. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh





- Trạng thái tự nhiên:





+ Có nhiều ở dạng đơn chất tạo thành các mỏ lớn trong lòng đất.





+ Ở dạng hợp chất như muối sunfat, muối sunfua,…





- Khai thác lưu huỳnh trong tự nhiên: dùng thiết bị đặc biệt




4. Ứng dụng của lưu huỳnh





- Dùng để sản xuất axit H2SO4: S 
[image: image15.wmf]®

 SO2 
[image: image16.wmf]®

 SO3 
[image: image17.wmf]®

 H2SO​4
 



- Lưu hóa cao su, sản xuất diêm, dược phẩm, chất trừ sâu, phẩm nhuộm,…



II.3.2. Tính chất hóa học của Lưu huỳnh



Lưu huỳnh có các số oxi hóa sau: -2, 0, +4, +6 



=> Đơn chất lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.




1. Lưu huỳnh tác dụng với kim lọai và hiđro


- Tác dụng với kim loại
 





0                      0                          -2






S      +    Cu 
[image: image18.wmf]o

t

¾¾®

CuS

  




0               0                             -2






S    + Fe 
[image: image19.wmf]o
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  FeS

         * S tác dụng với Hg ngay ở nhiệt độ thường






 0                  0                     -2






S     +  Hg 
[image: image20.wmf]®

  HgS





- Tác dụng với H2





 0                  0                     -2






S    +   H2 
[image: image21.wmf]®

 H2S





=> Trong các phản ứng này S thể hiện tính oxi hóa
 





0                   -2






S + 2e
[image: image22.wmf]®

S.    




2. Tác dụng với phi kim





- Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng được với nhiều phi kim mạnh hơn
 




0                0                   +4 -2






S    +  O2
[image: image23.wmf]o
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 SO2.
           0              0                       +6-1

          S    +  F2 
[image: image24.wmf]o
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=> Trong các phản ứng này, S thể hiện tính khử
 




0           +4






S 
[image: image25.wmf]®

 S + 4e






0            +6






S 
[image: image26.wmf]®

 S + 6e.



II.4. Hidro sunfua, lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit



1. Hidro sunfua




a. Tính chất vật lí





- Chất khí, có mùi trứng thối đặc trưng






- Rất độc và ít tan trong nước 






- Nặng hơn không khí ( d = 34/29≈1.17)





b. Tính chất hóa học





- Tính axit yếu
  





    H2S (khí)   
[image: image27.emf]H
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  H2S(dungdich) 



(Khí hidrosunfua)      (axit sunfuhidric)
   




+ Tác dụng với dung dịch kiềm                     

    




    H2S  +  NaOH 
[image: image28.wmf]®

  NaHS  + H2O (phương trình 1)
    




    H2S  + 2NaOH  
[image: image29.wmf]®

  Na2S  + H2O (2)
                Đặt 
[image: image30.emf]n
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    T≤ : Phản ứng tạo muối NaHS (phương trình 1)







    1<T<2:  Phản ứng tạo 2 muối NaHS và Na2S (phương trình 1 và 2)







    T≥2:  Phản ứng tạo muối Na2S.

    




+ Tác dụng với dung dịch muối(dung dịch CuSO4, Pb(NO3)​2....): tạo muối không tan trong nước và axit.






   H2S + CuSO4 
[image: image31.wmf]®

 CuS(rắn màu đen) + H2SO4.






- Tính  khử mạnh.







+ Tác dụng với oxi
    




    . Khi đốt khí  H2S trong đk dư oxi, H2S cháy cho ngọn lửa màu xanh mờ do tạo khí SO2.

                   2H2S + 3O2(dư) 
[image: image32.wmf]¾
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      . Khi đốt khí  H2S trong đk thiếu oxi, tạo tinh thể màu vàng đó là S.

                  2H2S + O2(thiếu) 
[image: image33.wmf]®

 2S + 2H2O.







+ Tác dụng với nước brom
 






  H2S + 4Br2 + 4H2O 
[image: image34.wmf]®

 8HBr + H2SO4.


c. Trạng thái tự nhiên và điều chế
   



- Trạng thái tự nhiên

       


+ Khí H2S có trong một số nước suối, khí núi lửa, phân hủy từ xác chết của người và động vật...

      



+ Để hạn chế ô nhiễm môi trường do khí H2S: không xả rác bừa bãi. Khí H2S nhưng lại ít có trong không khí do H2S + SO2, H2S + O2​….

   


- Điều chế trong phòng thí nghiệm






FeS + 2HCl 
[image: image35.wmf]®

 FeCl2 + H2S



2. Lưu huỳnh đioxit




a. Tính chất vật lí của SO2





- CTPT: SO2, M=64 đvC, tên: khí sunfurơ, lưu huỳnh IV oxit....






- Tính chất vật lí






+ Khí không màu, mùi hắc, rất độc.







+ Nặng hơn 2 lần KK và tan nhiều trong nước. 





b. Tính chất hoá học của SO2





Nhận xét





- Nguyên tố S trong SO2 có số oxi hóa trung gian (+4)
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        → SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa





-  SO2 là oxit của O và S   





→ SO2 là oxit axit

    



Tính chất hóa học của SO2
 





+ SO2 là oxit axit: Tan trong nước tạo axít tương ứng 

           

   SO2+ H2O    (    H2SO3 (axít sunfurơ → tính axít yếu )

            

   → Tính axít: H2S <H2SO3<H2CO3
                 → Không bền, dễ phân huỷ tạo SO2 
        



 SO2 có thể tạo 2 loại muối:

         


   Muối trung hòa: Na2SO3, CaSO3…

                 Muối axít: NaHSO3, Ba(HSO3) …

                     SO2 + NaOH → NaHSO3
                    SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

                  (tùy tỉ lệ mol tạo ra muối tương ứng)







Kết luận: Các phản ứng trên thể hiện tính oxit axit của SO2, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi.

     



+ SO2 là chất khử và là chất oxi hóa
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Kết luận chung: SO2 là oxit axit, vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.




c. Ứng dụng và điều chế SO2
    



- SO2 được dùng sản xuất H2SO4, làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy, chống nấm mốc lương thực, thực phẩm…

   



- Điều chế

     



+ Trong phòng thí nghiệm: Na2SO3 + H2SO4 
[image: image40.wmf]®

Na2SO4 + SO2 + H2O 

     



+ Trong công nghiệp:
           

  4FeS2 + 11O2 
[image: image41.wmf]®

2Fe2O3 + 8SO2
          


  Hoặc: S + O2 
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3. Lưu huỳnh trioxit




- SO3 có tên gọi: 

      

+ Lưu huỳnh trioxit

      

+ Anhđric sunfuric

   


- SO3 là chất không màu, tan vô hạn trong nước và tan trong H2SO4.

      


SO3 + H2O 
[image: image43.wmf]®

 H2SO4
      


nSO3 + H2SO4 
[image: image44.wmf]®

H2SO4.n SO3 

    

- SO3 coù ñaày ñuû tính chaát cuûa oxit axit, taùc duïng dung dòch bazô taïo muoái sunfat.
    


- Ứng dụng và sản xuất
     


+ Dùng để sản xuất H2SO4.

     


+ Điều chế SO3 bằng cách oxi hóa SO2.
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II.5. Axit sunfuric và muối sunfat


1. Tính chất vật lí



- Axit sunfuric là chất lỏng không màu, sánh như dầu thực vật, không bay hơi, tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt.

   

→ Khi pha loãng axit H2SO4 đặc, người ta phải rót từ từ axit vào nước và không được làm ngược lại.




- Axit sunfuric đặc nhất có nồng độ 98%, khối lượng riêng d = 1,84 g/ml.



2. Tính chất hóa học của dung dịch axit sunfuric loãng




- Đổi màu quỳ tím thành đỏ.





- Tác dụng với bazơ và oxit bazơ.






H2SO4loãng + 2NaOH→Na2SO4 + 2H2O






H2SO4loãng + CuO → CuSO4 + H2O




- Tác dụng với muối




H2SO4loãng + BaCl2→BaSO4+ HCl




- Tác dụng với kim loại




Fe + H2SO4loãng → FeSO4 + H2




Cu + H2SO4loãng không xảy ra.




Phương trình tổng quát




2 M+ nH2SO4loãng → M2(SO4)n+ nH2





n hóa trị thấp của kim loại nhiều hóa trị.





M đứng trước H(-Pb) trong dãy hoạt động hóa học.





M2(SO4)n là muối tan





Nhận xét 





- Axit sunfuric loãng là một axit mạnh.





- Tính oxi hóa của axit loãng là do H​+ trong phân tử.




3. Tính chất của axit sunfuric đặc




- Tính oxi hóa mạnh





+  Phản ứng với kim loại
 





Tác dụng với kim loại ( trừ Au, Pt):







M+H2SO4 (M2(SO4)n + [SO2, S, H2S] + H2O







(n là hóa trị cao nhất của kim loại)

             Ví dụ: 

     




 +6            0         +2          +4






2H2SO4đ,n + Cu  ( CuSO4 + SO2 + 2H2O

              +6             0       +3                +4

         6H2SO4đ,n  + 2Fe ( Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O





Chú ý: Al, Cr, Fe thụ động hóa trong H2SO4 đặc nguội.






+ Tác dụng với phi kim có tính khử






2H2SO4đ,n + C  ( CO2 + 2SO2  + 2H2O






+ Tác dụng với hợp chất có tính khử







4H2SO4đ,n + 2FeO ( Fe2(SO4)3  + SO2  + 4H2O







Kết luận







( Axit H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh do S trong gốc SO42- của axit H2SO4 đặc có số oxi hóa cao nhất +6 nên có xu hướng giảm về các số oxi hóa thấp hơn khi tác dụng với chất có tính khử.






  ( Axit H2SO4 đặc có tinh axit khi tác dụng với các chất không có tính khử.







Ví dụ: 3H2SO4 + Fe2O3 ( Fe2(SO4)3  + 3H2O





- Tính háo nước của axit sunfuric đậm đặc 
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Một phần C tác dụng với axit H2SO4 đặc
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Do C tác dụng với axit H2SO4 đặc tạo khí làm cho khối than đen phồng tăng thể tích.







Lưu ý: 







Axit H2SO4 đặc dùng để khô khí ẩm trừ các khí có tính khử và tính bazơ (NH3, H2S,...)








Da thịt tiếp xúc với H2SO4 đặc sẽ bị bỏng rất nặng, vì vậy khi sử dụng axit sunfuric đặc phải hết sức thận trọng.




→Kết luận: Axit H2SO4 đặc nóng ngoài tính axit mạnh còn có tính oxi hóa và tính háo nước.



4. Ứng dụng và sản xuất axit sunfuric





- Ứng dụng






Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu,chất giặt rử tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm, dược phẩm, chế biến dầu mỏ...




- Điều chế





Sản xuất axit sunfuric bằng phương pháp tiếp xúc gồm 3 công đoạn chính





+ Sản xuất SO2
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+ Sản xuất SO3
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+ Hấp thụ SO3 bằng H2SO4 : gồm 2 giai đoạn:

  






Giai đoạn 1: hấp thụ
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Giai đoạn 2: pha loãng oleum
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5. Muối sunfat và nhận biết ion sunfat





- Muối sunfat







 Phân loại: có 2 loại muối sunfat
 






+ Muối trung hòa (muối sunfat) chứa ion SO42-







+ Muối axit (muối hiđrosunfat) chứa ion hiđrosunfat HSO4-.





- Tính tan






   Phần lớn muối sunfat đều tan trừ BaSO4, SrSO4, PbSO4 không tan.






- Nhận biết ion sunfat: dùng muối Ba2+
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                                              trắng
III. Hệ thống bài tập hóa học chuyên đề oxi – lưu huỳnh, lớp 10 chương trình cơ bản phân theo phát triển năng lực chuyên biệt của bộ môn.

III.1. Bài tập phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.



A. Cấp độ biết
Câu 1. O3 và O2 là hai dạng thù hình của nhau vì 


A. cùng cấu tạo từ những nguyên tử oxi. 
B. cùng có tính oxi hóa.    

 
C. số lượng nguyên tử khác nhau.  
D. có tính chất vật lý giống nhau.
Câu 2. Chất rắn màu vàng, có 2 dạng thù hình là

A. Oxi. 

B. Lưu huỳnh.
C. Ozon.
D. Clo.

Câu 3. Hiđro sunfua có công thức là


A. SO2. 
B. SO3.
C. H2S.          
D. H2SO4. 

Câu 4. Khí sunfurơ có công thức là


A. SO2. 
B. SO3.
C. H2S.          
D. H2SO4. 

Câu 5. Tên gọi của SO3 là

A. Lưu huỳnh đi oxit. 

B. Lưu huỳnh tri oxit.


C. Axit sunfuhiđric.      
D. Oxit lưu huỳnh. 

Câu 6. Axit sunfuric là

A. SO2. 
B. SO3.
C. H2S.          
D. H2SO4.


B - Cấp độ hiểu

Câu 1. Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon?

A. Oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau.

B. Oxi và ozon đều có số proton và số notron giống nhau trong phân tử.

C. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi.

D. Oxi và ozon đều phản ứng được với các chất như: Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường.

Câu 2. Phản ứng nào sau đây lưu huỳnh đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. S + O2 
[image: image53.wmf]¾
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B. S + 2Na 
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 Na2S.
C. S + 2H2SO4 (đ) 
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 3SO2​ + 2H2O.

D. S + 6HNO3 (đ) 
[image: image56.wmf]¾
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 H2SO4 + 6NO2​ + 2H2O.
Câu 3. Cho các phản ứng hóa học sau: 

(a) S + O2 
[image: image57.wmf]o
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(b) S + 3F2 
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 SF6

(c) S + 6HNO3 
[image: image59.wmf]o
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 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

(d) S + Hg 
[image: image60.wmf]®

HgS 

Số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử là

A. 2.


B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 4. Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?
A. 4S + 6NaOH
[image: image61.wmf]¾¾®

 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O.

B. S + 2Na 
[image: image62.wmf]¾¾®

 Na2S.

C. S + 6HNO3 đặc 
[image: image63.wmf]¾¾®

 H2SO4 + 6NO2​ + 4H2O.

D. S + 3F2 
[image: image64.wmf]¾¾®

 SF6.

Câu 5. Phản ứng nào sau đây không chứng minh được H2S có tính khử?

A. H2S + 4Cl2 + 4H2O 
[image: image65.wmf]¾¾®

 H2SO4 + 8HCl.


B. H2S + 2NaOH 
[image: image66.wmf]¾¾®

 Na2S + 2H2O.
C. 2H2S + 3O2 
[image: image67.wmf]¾¾®

 2H2O + 2SO2.


D. 2H2S + O2 
[image: image68.wmf]¾¾®

 2H2O + 2S.
Câu 6. Phản ứng nào sau đây, H2S đóng vai trò chất khử?

A. 2H2S + 4Ag + O2 [image: image69.wmf]¾
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 2Ag2S
[image: image70.wmf]¯

+ 2H2O.

B. H2S + Pb(NO3)2[image: image71.wmf]¾
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2HNO3 + PbS
[image: image72.wmf]¯
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C. 2Na + 2H2S[image: image73.wmf]¾
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2NaHS + H2.

D. 3H2S + 2KMnO4 [image: image74.wmf]¾
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2MnO2 
[image: image75.wmf]¯

 + 2KOH + 3S
[image: image76.wmf]¯

 + 2H2O.

Câu 7. Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl. Vai trò của H2S trong phản ứng là

A. Chất khử.

B. Môi trường.

C. Chất oxi hóa.

D. Vừa oxi hóa, vừa khử.

Câu 8. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia phản ứng: 

(1) SO2 + 2Mg 
[image: image77.wmf]®

 2MgO + S; 

(2) SO2+ Br2 + H2O 
[image: image78.wmf]®

 2HBr + H2SO4. 

Tính chất của SO2 được diễn tả đúng nhất là

A. SO2 thể hiện tính oxi hoá.
B. SO2 thể hiện tính khử.
C. SO2 vừa oxi hóa vừa khử.
D. SO2 là oxit axit.
Câu 9. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O 
[image: image79.wmf]®

 2HCl + H2SO4. Vai trò của lưu huỳnh đioxit là

A. oxi hóa.

B. vừa oxi hóa, vừa khử.

C. khử.

D. Không oxi hóa khử.

Câu 10. Khí SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Br2.


B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.


D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
Câu 11. Ở phản ứng nào sau đây, SO2 đóng vai trò chất oxi hoá?

A. SO2 + Br2 + 2H2O  
[image: image80.wmf]®

  2HBr + H2SO4.

B. 2SO2 + O2 
[image: image81.wmf]®

 2SO3.

C. SO2 + 2H2S 
[image: image82.wmf]®

  3S
[image: image83.wmf]¯

 + 2H2O.

D. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 
[image: image84.wmf]®

 K2SO4 + 2H2SO4 + 2MnSO4.




C - Cấp độ vận dụng thấp
Câu 1. Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch kiềm nóng: 
                                3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O. 

Trong phản ứng này có tỉ lệ số nguyên tử S bị oxi hoá với số nguyên tử S bị khử là

A. 2:1.
B. 1:2.
C. 1:3.
D. 2:3.

Câu 2. Cho hai phản ứng 
H2 + S 
[image: image85.wmf]o
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S + O2 
[image: image86.wmf]o
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 SO2  
(2)

Trong hai phản ứng trên, vai trò của lưu huỳnh là


A. tính khử.

B. tính oxi hóa.


C. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
D. không có tính khử.

Câu 3. Cho các phản ứng:

(1) SO2 + Br2 + H2O
[image: image87.wmf]®




(2) SO2 + O2 (to, xt) 
[image: image88.wmf]®




(3) SO2 + KMnO4 + H2O 
[image: image89.wmf]®






(4) SO2 + NaOH 
[image: image90.wmf]®




(5) SO2 + H2S

[image: image91.wmf]®







(6) SO2 + Mg 
[image: image92.wmf]®


a. Tính oxi hóa của SO2 được thể hiện ở phản ứng nào?


A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 3, 5.
C. 1, 2, 3, 5, 6.

D. 5, 6.

b. Tính khử của SO2 được thể hiện ở phản ứng nào?


A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 3, 5.
C. 1, 2, 3, 5, 6.

D. 5, 6.

Câu 4. Cho hai phản ứng 

SO2 + Br2 + H2O  
[image: image93.wmf]®

 H2SO4 + HBr 

(1) 



SO2 + H2S 
[image: image94.wmf]®

 S + H2O 

(2)

Trong hai phản ứng trên, vai trò của SO2 là


A. chất khử mạnh.



B. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.


C. chất oxi hóa mạnh.




D. kém bền với nhiệt.

Câu 5. Cho các chất sau: O2(1), HCl(2), H2S(3), H2SO4 đặc(4), SO2(5). Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom?

A. 1.


B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 6. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ


A. nhận 13 electron.       
B. nhận 12 electron.      



C. nhường 13 electron.  
D. nhường 12 electron.



D - Cấp độ vận dụng cao

Câu 1. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
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Các chất X, Y lần lượt là
A. SO2; hơi S.
B. H2S; hơi S.
C. H2S; SO2.
D. SO2; H2S.

Câu 2. Đốt cháy đơn chất X trong oxi thu được khí Y. Mặt khác, X phản ứng với H2 (khi đun nóng) thu được khí Z. Trộn hai khí Y và Z thu được chất rắn màu vàng. Đơn chất X là

A. lưu huỳnh.
B. cacbon.
C. photpho.
D. nitơ.


III.2. Bài tập phát triển năng lực thực hành

A. Cấp độ biết
Câu 1.  Dung dịch H2S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng  


A. bị vẩn đục, màu vàng.      
B. trong suốt không màu.


C. xuất hiện chất rắn màu đen.
D. chuyển thành màu nâu đỏ.     

Câu 2.  Đốt khí H2S trong không khí thì có hiện tượng  


A. tạo chất khí màu vàng.     
B. ngọn lửa màu xanh nhạt.      


C. xuất hiện chất rắn màu đen.
D. tạo vẫn đục màu vàng.

Câu 3.  Cho hình vẽ biểu diễn thí nghiệm của oxi với Fe. Điền tên đúng cho các kí hiệu 1, 2, 3 đã cho
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A. 1: dây sắt; 2: khí oxi; 3: lớp nước.


B. 1: mẫu than; 2: khí oxi; 3: lớp nước.



C. 1: khí oxi; 2: dây sắt; 3: lớp nước.


D. 1: lớp nước; 2: khí oxi; 3: dây sắt.

Câu 4.  Sơ đồ mô tả cách điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm

[image: image97.png]Chat Y
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Các chất X, Y, Z lần lượt là 


A. HCl, CaSO3, NH​​3.

B. H2SO4, Na2CO3, KOH.



C. H2SO4, Na2SO3, NaOH.
D. Na2SO3, NaOH, HCl.

Câu 5. Cách pha loãng axit H2SO4 đặc nào sau đây là đúng?
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	C.
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Câu 6. Dẫn khí SO2 đến dư qua nước brom thì

A. tạo kết tủa.

B. làm xanh quỳ tím.



C. làm mất màu nâu đỏ.
D. không hiện tượng.

Câu 7. Nhúng quỳ tím vào dung dịch H2SO4 thì quỳ tím hóa

A. da cam.
B. xanh.
C. đỏ.
D. tím.



B. Cấp độ hiểu

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí
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Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là


A. 1 và 2.
B. 2 và 3.
C. 1 và 3.

D. 3 và 4.
Câu 2. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau: 
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Thí nghiệm đó là


A. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3. 



B. Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng lá kim loại Cu. 


C. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn. 


D. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7. 

Câu 3. Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ 
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Phát biểu nào sai?  


A. Khí Y là O2.

B. X là hỗn hợp KClO3 và MnO2.
C. Rắn X là KMnO4.

D. Rắn X là CaSO3.
Câu 4. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm:

[image: image105.png]



Hiện tượng xảy ra trong bình eclen (bình tam giác) chứa Br2 là
A. dung dịch Br2 bị mất màu.

B. dung dịch Br2 không bị mất màu.

C. vừa có kết tủa vừa mất màu dung dịch Br2.

D. có kết tủa xuất hiện.

Câu 5. Đưa mảnh giấy lọc tẩm dung dịch KI và hồ tinh bột vào bình đựng khí ozon, hiện tượng gì xuất hiện trên giấy lọc?

A. màu xanh đậm.
B. màu đỏ.

C. màu vàng.
D. Không hiện tượng.

Câu 6. Để phân biệt oxi và ozon có thể dùng chất nào sau đây?

A. Cu.
B. Hồ tinh bột.

C. H2.

D. Dung dịch KI và hồ tinh bột.



C – Cấp độ vận dụng thấp
Câu 1. Cho phản ứng của oxi với Na. Phát biểu nào sau đây sai?
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A. Na cháy trong oxi khi nung nóng.

B. Lớp nước để bảo vệ đáy bình thủy tinh.

C. Đưa ngay mẫu Na rắn vào bình phản ứng.


D. Hơ cho Na cháy ngoài không khí rồi mới đưa nhanh vào bình.
Câu 2. Cho phản ứng của Fe với oxi như hình vẽ sau. Vai trò của lớp nước ở đáy bình là 
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A. Giúp cho phản ứng của Fe với oxi xảy ra dễ dàng hơn.




B. Hòa tan oxi để phản ứng với Fe trong nước.             


C. Tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt nhanh.





D. Để dễ quan sát hiện tượng.

Câu 3. (Thi thử Quảng Nam 2019) Hình vẽ bên mô tả hiện tượng thí nghiệm đốt sợi dây thép (cuộn quanh mẩu than) trong bình chứa khí oxi. Có một số lưu ý sau:

1. Bình chứa khí oxi phải được giữ càng khô càng tốt, tránh cho thêm chất khác vào bình.

[image: image137.jpg]


2. Mẩu than mồi nên được cuộn quanh nhiều vòng bởi sợi dây thép, tránh để sợi dây thép duỗi thẳng (dù có cố định mẩu than mồi ở đầu sợi thép). 

3. Mẩu than mồi càng lớn thì càng có tác dụng mồi cho phản ứng xảy ra.

4. Nếu không dùng mẩu than, có thể đốt nóng sợi dây thép trên ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình chứa khí oxi.

Để thí nghiệm được an toàn và dễ thành công, có bao nhiêu lưu ý ở trên là hợp lí?

A. 0.


B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 4. Để phân biệt được 3 chất khí: CO2, SO2 và O2 đựng trong 3 bình mất nhãn riêng biệt, người ta dùng thuốc thử là

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch Br2.
C. Nước vôi trong và dung dịch Br2.
D. Dung dịch KMnO4.
Câu 5. Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là
A. H2, H2S, S.

B. H2S, SO2, S.

C. H2, SO2, S.

D. O2, SO2, SO3.
Câu 6. Để phân biệt các khí CO, CO2, O2 và SO2 ta có thể dùng 


A. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom.


B. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch K2CO3.


C. dung dịch Na2CO3 và nước brom.


D. tàn đóm cháy dở và nước brom.



D – Cấp độ vận dụng cao

Câu 1. Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô tất cả các khí trong dãy nào?

A. CO2, NH3, Cl2, N2.
B. CO2, H2S, N2, O2.
C. CO2, N2, SO2, O2.

D. CO2, H2S, O2, N2.

Câu 2. Trong các chất sau: Cl2, H2S, N2, O2, SO2, O3, SO3, H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng có bao nhiêu chất làm mất màu nước brom?
A. 2.


B. 4.
C. 6.
D. 8.

Câu 3. Có 5 dung dịch riêng biệt chứa trong 5 ống nghiệm không dán nhãn gồm: Na2S, BaCl2, AlCl3, MgCl2 và Na2CO3. Không dùng thêm thuốc thử bên ngoài có thể nhận biết được nhiều nhất bao nhiêu dung dịch trong số 5 dung dịch trên?

A. 2.


B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 4. Không dùng thêm một thuốc thử bên ngoài, hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: NaHSO3, Na2SO3, BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, NaHSO4.

Hướng dẫn giải
- Đun nóng nhẹ các dung dịch trên. Nếu có sủi bột khí mùi hắc thoát ra là dung dịch NaHSO3. 

2 NaHSO3 
[image: image108.emf]t
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 Na2SO3 + SO2↑ + H2O.

- Dùng dung dịch NaHSO3 làm thuốc thử đối với 5 dung dịch còn lại. Nhận ra dung dịch NaHSO4 vì có khí mùi hắc thoát ra.

           NaHSO3  + NaHSO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O.

- Dùng dung dịch NaHSO4 làm thuốc thử đối với 4 dung dịch còn lại. Nhận ra:

 + Dung dịch BaCl2: có kết tủa trắng xuất hiện.

          BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4↓ + NaCl + HCl.

 + Dung dịch Na2SO4: không hiện tượng.

 + Dung dịch Na2SO3: có sủi bọt khí mùi hắc thoát ra.

         Na2SO3  + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + SO2↑ + H2O.

 + Dung dịch Na2CO3: có sủi bọt khí không mùi thoát ra.

       Na2CO3  + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + CO2↑ + H2O.


III.3. Bài tập phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 


A - Cấp độ biết

Câu 1. Vị trí của nguyên tố Oxi trong bảng tuần hoàn hóa học là

A. Ô thứ 8, chu kì 3, nhóm VIA.
B. Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA.
C. Ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA.
D. Ô thứ 16, chu kì 2, nhóm VIA.
Câu 2. Hiđro sunfua (H2S) là chất có

A. Tính axit mạnh.

B. Tính oxi hóa mạnh.

C. Vừa có tính axit, vừa có tính bazơ.
D. Tính khử mạnh.

Câu  3. Hợp chất H2S có tính axit trong phản ứng nào? 


A. H2S + NaOH.

C. H2S + SO2.



B. H2S + O2.

D. H2S + Br2 + H2O.

Câu 4. Hợp chất nào sau đây vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử?


A. SO3.
B. Fe2O3.
C. CO2.
D. SO2.

Câu 5. Phát biểu nào sai?


A. Ở điều kiện thường, SO3 là chất lỏng không màu.




B. Chất SO3 tan vô hạn trong nước.


C. Chất SO3 không tan trong H​2SO4.






D. Hơi SO3 nặng hơn không khí.



B - Cấp độ hiểu
Câu 1. Phản ứng không xảy ra là

A. 2Mg + O2 [image: image109.wmf]o
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2MgO.

B. C2H5OH + 3O2 [image: image110.wmf]o
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 2CO2 + 3H2O.
C. 2Cl2 + 7O2 [image: image111.wmf]o
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 2Cl2O7.

D. 4P + 5O​2 [image: image112.wmf]o
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 2P2O5.
Câu 2. Chỉ ra phương trình hóa học đúng?

   A. 4Ag  +  O2   
[image: image113.wmf]o
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   2Ag2O.


B. 6Ag  +  O3  
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  3Ag2O.
 
C. 2Ag  +  O3  
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 Ag2O  +  O2.


D. 2Ag  +  2O2 
[image: image116.wmf]o
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 Ag2O  +  O2.
Câu 3. Cặp chất khí nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp?


A. H2S và HCl.
B. H2S và Br2.
C. O2  và Cl2.
D. Cl2 và Br2.

Câu 4. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc?

A. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2​ + H2O.


B. H2SO4 + Ca → CaSO4 + H2.
C. 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + 2H2O + SO2​.


D. 3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2​.
Câu 5. Phản ứng nào sau đây là sai?

A. H2S + O2→ SO2 + H2O.




B. H2S + Cl2 + H2 O → H2SO4 + HCl.


C. H2S + NaCl → Na2S + HCl.





D. H2S + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + S + H2O.
Câu 6. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. H2S + Pb(NO3)2 
[image: image117.wmf]¾
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PbS
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+ 2HNO3.

B. CuS + 2HCl 
[image: image119.wmf]¾
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 H2S​ + CuCl2.
C. Na2S + Pb(NO3)2 
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®

¾

 PbS
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+ 2NaNO3.

D. FeS + HCl 
[image: image122.wmf]¾
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 H2S​ + FeCl2.

Câu 7. Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là

A. 3O2 + 2H2S 
[image: image123.wmf]¾
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 2H2O + 2SO2.

B. FeCl2 + H2S 
[image: image124.wmf]¾
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 FeS + 2HCl.

C. O3 + 2KI + H2O 
[image: image125.wmf]¾
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 2KOH + I2
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 + O2.

D. Cl2 + 2NaOH 
[image: image127.wmf]¾
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 NaCl + NaClO + H2O.

Câu 8. Dung dịch H2S không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ở điều kiện thường?

A. khí O2.

B. dung dịch CuSO4.

C. dung dịch FeSO4.

D. khí Cl2.
Câu 9. Chất nào sau đây không oxi hóa được SO2?

A. H2S.

B. Dung dịch KMnO4.


C. Nước brom.

D. Dung dịch K2Cr2O7.

Câu 10.  Cho khí SO2 vào các dung dịch: KMnO4,  Ba(OH)2, Br2, H2SO4. Số dung dịch mà trong đó chất tan phản ứng được với SO2?  


A. 2.



B. 3.
C. 1.
D. 4. 

Câu 11. Cho các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào không xảy ra với chất tan trong dung dịch?

A. SO2 + dung dịch NaOH 
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B. SO2 + dung dịch BaCl2 
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C. SO2 + dung dịch nư​ớc clo 
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D. SO2 + dung dịch H2S 
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Câu 12. Trong các phản ứng sau đây, ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng?

A. 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O.

B. H2SO4 + 2Na → Na2SO4 + H2​.
C. 2H2SO4 + S → 3SO2​ + 2H2O.

D. 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2​ + 6H2O.


B - Cấp độ vận dụng thấp
Câu 1. Dãy gồm tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là
A. Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2.

B. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3.
C. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn.

D. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3.
Câu 2. Dãy chất nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Cu, ZnO, NaOH, CaOCl2.
B. CuO, Fe(OH)​2, Al, NaCl.
C. Mg, ZnO, Ba(OH)2, CaCO3.
D. Na, CaCO3, Mg(OH)2, BaSO4.
Câu 3. Cho các chất: Cu, CuO, BaSO4, Mg, KOH, C, Na2CO3. Tổng số chất tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

A. 4.


B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 4. Cho các chất và hợp chất: Fe, CuO, Al, Pt, CuS, BaSO4, NaHCO3, NaHSO4. Số chất và hợp chất không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là

A. 2.


B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 5. Cho các chất: C, Cu, ZnS, Fe2O3, CuO, NaCl rắn, Mg(OH)2. Có bao nhiêu chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, tạo khí là

A. 2.


B. 3.
C. 4.
D. 5.

III.4. Bài tập phát triển năng lực tính toán



A. Cấp độ hiểu

Câu 1. Khi nhiệt phân hoàn toàn m gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là 

       A. KMnO4.       
B. KNO3.            
C. KClO3.        
D. AgNO3. 

Câu 2. Tỉ khối của hỗn hợp X gồm Oxi và Ozon đối với He bằng 10,4. Thành phần phần trăm về thể tích của Oxi trong hỗn hợp X là

A. 25%.
B. 60%.
C. 40%.
D. 75%.
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit thì cần vừa đủ V lít không khí (đktc), biết trong không khí thì oxi chiếm 20% thể tích. Giá trị của V là

A. 17,8.
B. 18,8.
C. 15,8.
D. 16,8.

Câu 4. Khi nung nóng hỗn hợp bột gồm 9,6 gam lưu huỳnh và 22,4 gam sắt trong ống nghiệm kín, không chứa không khí, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được rắn Y. Thành phần của rắn Y là

A. Fe.

B. Fe và FeS.
C. FeS.
D. S và FeS.

Câu 5. Cho m gam hỗn hợp kim loại X gồm Fe, Al, Cu vào một bình kín chứa 0,9 mol oxi. Nung nóng bình, sau một thời gian cho đến khi số mol O2 trong bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12 gam. Giá trị của m là

A. 1,0.
B. 0,2.
C. 0,1.
D. 1,2.

Câu 6. Cho 31,2 gam natrisunfua vào dung dịch Pb(NO3)2 10%, sau phản ứng thu được 7,17 gam kết tủa đen. Khối lượng dung dịch Pb(NO3)2 cần dùng là

A. 13,24 gam.
B. 9,93 gam.
C. 99,30 gam.
D. 132,40 gam
Câu 7. Oxit của một kim loại có chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là

A. 80%.
B. 57,14%.
C. 43,27%.
D. 20%.


B – Cấp độ vận dụng thấp
Câu 1. Hỗn hợp X gồm O2 và O3. Phân huỷ X thu được một khí duy nhất có thể tích tăng 2% so với thể tích ban đầu. Phần trăm thể tích ozon trong hỗn hợp ban đầu là

A. 2%.
B. 3%.
C. 5%.
D. 4%.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong V lít khí oxi dư (đktc), thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với oxi là 1,25. Thành phần phần trăm theo thể tích của CO2 trong hỗn hợp X là

A. 75,00 %.
B. 66,67 %.
C. 33,33 %.
D. 25,00 %.
Câu 3. Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hiđro là 19,2. Hỗn hợp Y gồm H2 và CO. Đốt cháy hoàn toàn 3 mol khí Y cần vừa đủ V lít hỗn hợp X. Giá trị của V là

A. 28.

B. 22,4.
C. 16,8.
D. 9,318.
Câu 4. Nung 316 gam KMnO​4 sau một thời gian thấy còn lại 300 gam chất rắn. Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là

A. 25%.
B. 30%.
C. 40%.
D. 50%.
Câu 5. Cho nổ hỗn hợp gồm 2 ml hiđro và 6 ml oxi trong bình kín. Hỏi sau khi nổ, đưa bình về  nhiệt độ phòng, nếu giữ nguyên áp suất ban đầu, trong bình còn khí nào với thể tích bằng bao nhiêu ml ?

A. 4 ml O2.            
B. 2 ml O2.                  C. 1 ml H2.      
D. 5 ml O2.    

Câu 6. Hỗn hợp khí X gồm clo và oxi. Cho X phản ứng vừa hết với một hỗn hợp Y gồm 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al. Sau phản ứng, thu được 37,05 gam hỗn hợp rắn Z gồm muối clorua và oxit của 2 kim loại. Phần trăm theo khối lượng của Clo trong hỗn hợp X là

A. 26,5%.
B. 73,5%.
C. 62,5%.
D. 37,5%.

Câu 7. Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3,84 gam Mg và 4,32 gam Al cần 5,824 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm O2 và Cl2. Tính % thể tích Cl2 trong hỗn hợp Y?

A. 46,15%.
B. 56,36%.
C. 43,64%.
D. 53,85%.

Câu 8. Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là 

             A. 2,80.               B. 3,36.              
C. 3,08.              
D. 4,48.

Câu 9. Trộn 11,2 gam bột Fe với 9,6 gam bột S, sau đó đem nung ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được dung dịch Y (chỉ chứa một muối sunfat và axit dư), V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 11,2.
B. 26,88.
C. 13,44.
D. 20,16.

Câu 10. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí SO2 (đktc) bằng 120 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 21,70.
B. 19,53.
C. 32,55.
D. 26,04.
Câu 11. Sục từ từ 2,24 lit SO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch NaOH 3M. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng?

A. Na2SO3, NaOH, H2O. 
B. NaHSO3, H2O.



C. Na2SO3, H2O. 

D. Na2SO3, NaHSO3, H2O.

Câu 12. Hấp thụ hoàn toàn 6,4 gam SO2 vào dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 11,5 gam muối. Thể tích (ml) dung dịch NaOH cần dùng là


A. 150.

B. 250.
C. 200.
D. 275. 

Câu 13. Cho V lít hỗn hợp khí gồm H2S và SO2 tác dụng với dung dịch brom dư. Thêm dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 2,33 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,112.
B. 2,24.
C. 1,12.

D. 0,224.

Câu 14. Hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, Mg, Fe. Cho 6,7 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 6,2.
B. 7,2.
C. 30,7.

D. 31,7.

Câu 15. Cho 4,26 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 6,66 gam. Thể tích dung dịch H2SO4 1M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

A. 75 ml.
B. 150 ml.
C. 55 ml.

D. 90 ml.
Câu 16. Để trừ nấm thực vật, người ta dùng dung dịch CuSO4 0,8%. Lượng dung dịch CuSO4 0,8% pha chế được từ 60 gam CuSO4.5H2O là 

A. 4800 gam.      
B. 4700 gam.     
C. 4600 gam.          
D. 4500 gam.

Câu 17. Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch Y và V lít khí (đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch Y thu được 13,6 muối khan. Giá trị V là

A. 5,6.
B. 4,48.
C. 6,72.
D. 2,24.

Câu 18. Hoà tan 19,75 gam một muối hiđrocacbonat vào nước thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với một lượng dung dịch H2SO4 10% vừa đủ, sau đó đem cô cạn dung dịch thì thu được 16,5 gam một muối sunfat trung hoà khan. Công thức phân tử của muối hiđrocacbonat là

A. Ba(HCO3)2.
B. NaHCO3.
C. Mg(HCO3)2.
D. NH4HCO3.

Câu 19. Cho 0,1 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu được 2,0 lít dung dịch X. Để trung hoà 1 lít dung dịch X cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oleum trên là

A. 35,96%.
B. 37,21%.
C. 37,87%.
D. 38,28%.
Câu 20. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là 
 
A. 21,12 gam.          B. 24 gam.         
C. 20,16 gam.     
D. 18,24 gam.                                                                     

Câu 21. Hoà tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc dư thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô can dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. Kim loại M là              

 
A. Cu.

B. Mg.
C. Fe.
D. Ca.

Câu 22. Hoà tan hết 14,4 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cho toàn bộ lượng SO2 này hấp thụ vào 0,75 lít dung dịch NaOH 0,7M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch được 31,35 gam chất rắn. Kim loại M đó là 

A. Ca.

B. Mg.
C. Fe.                       
D. Cu.

Câu 23. Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, thấy có 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng, tạo muối MgSO4, H2O và sản phẩm khử  X. Chất X là 

A. SO2.
B. S.
C. H2S. 
D. SO2, H2S. 

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 2,52 gam hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 2,688 lít hiđro (đktc). Cũng lượng hỗn hợp này nếu hòa tan hoàn toàn bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được 0,12 mol một sản phẩm X duy nhất hình thành do sự khử S+6. Chất X là 

A. S.                
B. SO2.           
C. H2S.        
D. S hoặc SO2. 

Câu 25: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là 

A. 3x.


B. y.
 C. 2x.
D. 2y.

C- Cấp độ vận dụng cao

Tự luận

Câu 1. Đốt 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe trong bình chứa đầy khí O2, sau 1 thời gian thu được 12,4 g hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào 80 gam dung dịch H2SO4 98% đun nóng, thu được dung dịch Z và 2,24 lít SO2(spk duy nhất, đktc)

a. Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp X?

b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch Z?

Hướng dẫn giải

Gọi x mol: Mg, y mol: Fe
→ 24x + 56y = 9,2.

Bảo toàn khối lượng →
[image: image132.emf]nO
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Bảo toàn e → 2x + 3y = 4.nO2 + 2.nSO2 = 0,6 
→ x = 0,15 và y = 0,1

a. Mg(39,13%) và Fe(60,87%)

b. mddZ = 12,4 + 80 – 0,1.64 = 86 gam 

→ MgSO4(20,93%) và Fe2(SO4)3 (23,25%)

Câu 2. Hỗn hợp X gồm các kim loại Mg, Al, Zn. Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cũng lấy m gam X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và (m+a) gam muối. Tính giá trị của V và a?

Hướng dẫn giải

Bảo toàn e → nSO2=nH2 =0,3 mol. → VSO2=6,72 lít

nSO42-/muối = nSO2 = 0,3 mol  →  a=0,3.96=28,8 gam

Câu 3. Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Mg, Zn phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được dung dịch X chứa 60,4 gam muối sunfat và 5m/67 gam khí H2. Tính giá trị m?  

Hướng dẫn giải

Bảo toàn khối lượng → 
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→ m = 13,4 gam

Chú ý: Hs dễ nhầm dùng mdd H2SO4
Trắc nghiệm

Câu 1. Hỗn hợp M gồm hai kim loại X, Y có hóa trị không đổi. Oxi hóa hoàn toàn 6,3 gam M trong oxi dư thu được 11,1 gam hỗn hợp hai oxit. Mặt khác, nếu lấy 12,6 gam hỗn hợp M hòa tan hết trong dung dịch HCl thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96.
B. 4,48.
C. 6,72.
D. 13,44.

Câu 2. Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa hết với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al tạo ra 42,34 gam hỗn hợp clorua và oxit của hai kim loại. Thành phần % về số mol của Mg trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 52,9%.
B. 79,7%.
C. 22,3%.
 D. 47,6%. 

Câu 3. Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá + 4, thể tích các chất rắn là không đáng kể) 
     A. a = 0,5b.
B. a = b.
C. a = 4b.                 
D. a = 2b.

Câu 4. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí(gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là 
A. 59,46.
B. 42,31.
C. 19,64.
D. 26,83.

Câu 5. Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 0,5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là


A. 9,5gam.
B. 13,5 gam.
C. 12,6 gam.
D. 18,3 gam.
Câu 9. Hoà tan V lít SO2 trong H2Othu được dung dịch X. Cho nước brôm vào dung dịch X cho đến khi xuất hiện màu nước brom, sau đó cho thêm dung dịch BaCl2 cho đến dư lọc và làm khô kết tủa thì thu được 1,165 gam chất rắn. Giá trị của V là


A. 0,112.
B. 0,224.
C. 0,336.
D. 0,448. 
Câu 10. Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm FeS và Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít SO2(đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là

A. 52,18.
B. 35,12.
C. 64,88.        D. 47,82.
Câu 10. Trộn 17,6 gam bột Mg, Fe với m gam bột S, rồi nung trong không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư sinh ra 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí H2S và H2. Cho Y đi qua dung dịch Pb(NO3)2 dư, xuất hiện 59,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là

A. 20,45.
B. 79,55.
C. 19,32.        D. 80,68.
Câu 11. Hòa tan hoàn toàn 34,8 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 1,68 lit khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị m là

A. 52,2.
B. 54,0.
C. 90.
D. 48,4.

Câu 12. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) thoát ra 1,26 lít (ở đktc) SO2 (là sản phẩm khử  duy nhất). Giá trị của m là 
   A. 2,78.                   B. 2,22.              
C. 2,52.                
D. 2,32.

Câu 13. Hòa tan hết 82 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, FeS2 và Fe3O4 trong 300 gam dung dịch H2SO4 98%(vừa đủ), thu được dung dịch Y và 44,8 lít hỗn hợp khí Z. Cho Z đi qua bình đựng dung dịch brom(dư), thấy có 272 gam brom bị mất màu. Tính phần trăm số mol của Fe3O4 trong X và nồng độ phần trăm của H2SO4 trong Y lần lượt là

A. 16,67% và 18,84%.                   
B. 18,84% và 16,67%.              



C. 20,18% và 19,22%.                
D. 19,22% và 20,18%.


III.5. Bài tập phát triển năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống



Cấp độ hiểu và vận dụng


A. Tự luận
C©u 1. Vì sao than chất thành đống lớn có thể tự bốc cháy?

Giải thích: Do than tác dụng với O2 trong không khí tạo CO2, phản ứng này tỏa nhiệt. Nếu than chất thành đống lớn phản ứng này diễn ra nhiều nhiệt tỏa ra được tích góp dần khi đạt tới nhiệt độ cháy của than thì than sẽ tự bốc cháy.

Câu 2. Tại sao khi cho vôi sống vào nước, ta thấy khói bốc lên mù mịt, nước vôi như bị sôi lên và nhiệt độ hố vôi rất cao có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người và động vật. Do đó cần tránh xa hố đang tôi vôi hoặc sau khi tôi vôi ít nhất 2 ngày ?

Giải thích: Khi tôi vôi đã xảy ra phản ứng tạo thành canxi hiđroxit
CaO  +  H2O 
[image: image134.wmf]®

 Ca(OH)2
Phản ứng này tỏa rất nhiều nhiệt nên làm nước sôi lên và bốc hơi đem theo cả những hạt Ca(OH)2 rất nhỏ tạo thành như khói mù trắng. Do nhiệt tỏa ra nhiều nên nhiệt độ của hố vôi rất cao. Do đó người và động vật cần tránh xa hố vôi để tránh rơi xuống hố vôi tôi sẽ gây nguy hiểm đến tánh mạng.

Câu 3. Vì sao ta hay dùng bạc để “đánh gió” khi bị bệnh cảm?
Giải thích: Khi bị bệnh cảm, trong cơ thể con người sẽ tích tụ một lượng khí H2S tương đối cao. Chính lượng H2S sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi. Khi ta dùng Ag để đánh gió thì Ag sẽ tác dụng với khí H2S. Do đó, lượng H2S trong cơ thể giảm và dần sẽ hết bệnh. Miếng Ag sau khi đánh gió sẽ có màu đen xám:  

                         4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S↓ + 2H2O

                                                             (đen)

Áp dụng: Hiện tượng “đánh gió” đã được ông bà ta sử dụng từ rất xa xưa cho đến tận bây giờ để chữa bệnh cảm. Cách làm này rất có cơ sở khoa học mà mọi người cần phải biết. 

Câu 4. Vì sao không nên đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc mà chỉ có thể đổ tõ tõ axit sunfuric đậm đặc vào nước?
Giải thích: Trong bất kì quuyển sách hóa học nào cũng ghi câu sau để cảnh báo bạn đọc: “Trong bất kì tình huống nào cũng không được đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc, mà chỉ được đổ từ từ axit sunfuric đặc vào nước”. Vì sao vậy?

  Khi axit sunfuric gặp nước thì lập tức sẽ có phản ứng hóa học xảy ra, đồng thời sẽ tỏa ra một nhiệt lượng lớn. Axit sunfuric đặc giống như dầu và nặng hơn trong nước. Nếu bạn cho nước vào axit, nước sẽ nổi trên bề mặt axit. Khi xảy ra phản ứng hóa học, nước sôi mãnh liệt và bắn tung tóe gây nguy hiểm.

  Trái lại khi bạn cho axit sunfuric vào nước thì tình hình sẽ khác: axit sunfuric đặc nặng hơn nước, nếu cho từ từ axit vào nước, nó sẽ chìm xuống đáy nước, sau đó phân bố đều trong toàn bộ dung dịch. Như vậy khi có phản ứng xảy ra, nhiệt lượng sinh ra được phân bố đều trong dung dịch, nhiệt độ sẽ tăng từ từ không làm cho nước sôi lên một cách quá nhanh.

  Một chú ý thêm là khi pha loãng axit sunfuric bạn luôn luôn nhớ là “ phải đổ từ từ ” axit vào nước và không nên pha trong các bình thủy tinh. Bởi vì thủy tinh sẽ dễ vở khi tăng nhiệt độ khi pha.

Câu 5. Lưu huỳnh đioxit là một trong những chất khí chủ yếu gây ra những cơn mưa axit. Mưa axit đã gây tổn thất nghiêm trọng cho những công trình được làm bằng thép, đá. Hãy giải thích quá trình tạo thành mưa axit và phá huỷ các công trình bằng đá, thép của lưu huỳnh đioxit và viết các phương trình phản ứng để minh họa?
Giải thích: Lưu huỳnh đioxit gặp oxi không khí sinh ra phản ứng tạo thành lưu huỳnh trioxit                        2SO2 + O2 ( 2SO3  

Sau đó lưu huỳnh trioxit gặp hơi nước biến thành các giọt mù axit theo nước mưa rơi xuống đất tạo mưa axit : SO3 + H2O  ( H2SO4.

Axit sunfuric gây tổn hại cho các công trình bằng thép( thành phần chủ yếu là sắt), đá (CaCO3) 
H2SO4 + Fe ( FeSO4 + H2(
H2SO4 + CaCO3 ( CaSO4 + H2O +CO2(
B. Tự luận 

Câu 1. Để diệt chuột trong một nhà kho người ta dùng phương pháp đốt lưu huỳnh, đóng kín cửa nhà kho lại. Chuột hít phải khói sẽ bị sưng yết hầu, co giật, tê liệt cơ quan hô hấp dẫn đến bị ngạt mà chết. Vậy khí làm chuột chết trong trường hợp này là 

A. CO2.
B. SO2.
C. H2S.
D. SO3.
Câu 2. Trong nhiệt kế chứa thủy ngân rất độc. Khi nhiệt kế bị vỡ người ta thường dùng chất nào sau đây để thu hồi thủy ngân là tốt nhất?


A. Cát.

B. Lưu huỳnh.
C. Than.
D. Muối ăn.
Câu 3. Thành phần chính của khí thải công nghiệp là SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất rẻ tiền nào để xử lí khí thải?


A. Ca(OH)2.
B. H2O.
C. H2SO4 loãng.
D. HCl.

Câu 4. Cho các ứng dụng:


(1) Được dùng để sát trùng nước sinh hoạt.




(2) Được dùng để chữa sâu răng.


(3) Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.





(4) Bảo quản trái cây chín.


Số ứng dụng của ozon là


A. 2.



B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 5. Mưa axit chủ yếu là do những chất sinh ra trong quá trình xản xuất công nghiệp nhưng không được xử lý triệt để. Đó là những chất nào sau đây?


A. SO2 và NO2.  

B. H2S và Cl2.


C. NH3 và HCl.              
D. CO2 và SO2.

Câu 6. Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây? 


A. Cl2. 

B. H2S. 
C. SO2. 
D. NO2.

Câu 7. Mỗi ngày mỗi người cần bao nhiêu m3 không khí để thở?


A. 10 – 20.
B. 20 – 30.
C. 30 –  40.
D. 40 –  50.

Câu 8. Oxi sử dụng trong công nghiệp luyện thép chiếm bao nhiêu % lượng oxi sản xuất ra?


A.  5%.
B. 10%.
C. 25%.
D. 55%.

IV. Hiệu quả do sáng kiến đem lại

IV.1. Hiệu quả kinh tế
 *Kết quả áp dụng SKKN giảng dạy các lớp khối 10 thông qua kết quả 1 tiết chương oxi – lưu huỳnh môn Hóa năm học 2018 - 2019 đều có kết quả cao hơn, cụ thể như sau:
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	10A1
	87,5%
	10%
	2,5%
	0%

	10A2
	43,2%
	20%
	26,8%
	10%

	10A3
	13,8%
	20%
	49,2%
	17%



Sau khi sử dụng HTBT học sinh vận dụng làm bài tập nhanh, không phải tốn nhiều thời gian ôn tập, tiết kiệm chi phí đi lại. Tiết kiệm giấy, tiết kiệm các buổi học giàn trải không có trọng tâm. Tôi thấy các em  đã  nắm vững được bản chất lí thuyết và các phương pháp nên khi gặp các dạng toán chuyên đề oxi – lưu huỳnh không bị lúng túng, mơ hồ mà tự tin vận dụng và phát huy được khả năng tư duy, phát triển năng lực trong quá trình giải mà không mất thời gian; kể cả học sinh học yếu. Vì vậy, tỉ lệ học sinh yếu kém phần này không còn nữa, số học sinh khá, giỏi tăng lên.

IV.2. Hiệu quả về mặt xã hội


Như vậy, HTBT đã đạt được thành công trong việc góp phần cơ bản hiệu quả hoàn thiện và phát triển năng lực của HS.


- Việc sử dụng HTBT hỗ trợ HS phát huy năng lực là khả thi và có hiệu quả. HTBT có tác dụng rõ rệt trong việc cơ bản hứng thú học tập, lòng tự tin của HS vào khả năng học tập của bản thân, rèn cho HS những kĩ năng cơ bản dẫn đến kết quả tổng hợp là giúp HS tự lực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Mặt khác, sau khi tổng hợp số liệu từ các phiếu nhận xét của GV và HS, tôi nhận thấy HTBT đã đạt được những điểm số cao rất khích lệ. HTBT đã được phần lớn GV và HS nồng nhiệt đón nhận và đánh giá cao ở nhiều mặt.
V. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận 

Đối chiếu mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, đề tài đã căn bản đạt được một số kết quả sau đây:

1.1. Điều tra, tìm hiểu thực trạng việc sử dụng hệ thống BTHH hỗ trợ việc phát triển năng lực cho HS trong quá trình dạy học ở trường THPT Trần Phú. Kết quả cho thấy GV đã chú ý soạn thêm bài tập ngoài SGK và SBT, tuy nhiên HS vẫn còn gặp khó khăn vì thiếu bài tập tương tự, bài tập không được chia dạng; do đó mà hiệu quả đạt chưa cao.

1.2. Nghiên cứu nội dung chuyên đề oxi – lưu huỳnh chương trình 10 cơ bản (lí thuyết và bài tập), trên cơ sở đó hệ thống hóa và phân loại bài tập phần này.

1.3. Đã lựa chọn và xây dựng HTBT hỗ trợ HS hoàn thiện và phát triển năng lực chuyên đề oxi – lưu huỳnh hóa học 10 cơ bản gồm 128 câu hỏi trong đó có 9 câu hỏi tự luận và 119 câu hỏi trắc nghiệm.

1.4. Đã tiến hành thực nghiệm trong năm học 2018 – 2019 trên 3 lớp khối 10 ở trường THPT Trần Phú với tổng số 113 HS. Kết quả TN sư phạm cho thấy nhóm các HS sử dụng HTBT phát triển năng lực để học tập chuyên đề "oxi – lưu huỳnh hóa học 10 cơ bản” đã đạt được kết quả cao hơn so với khi không sử dụng HTBT.


2. Kiến nghị 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tôi xin có một số kiến nghị sau:

( Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo GV hướng dẫn phương pháp phát triển năng lực cho HS từ THCS. Xây dựng được năng lực cho HS THCS là tạo nền tảng cho HS phát triển năng lực, hoàn thiện được kiến thức, kĩ năng ở mức độ cao hơn ở THPT và xa hơn nữa là đào tạo được những con người có khả năng tự học, tự nghiên cứu trong một xã hội học tập suốt đời. 

- Có đường lối, chính sách để đưa HS thoát khỏi cảnh "thầy đọc, trò chép”.

( Đối với thầy cô giáo và các em HS:

- Phát triển năng lực học sinh là hoạt động gắn liền với động cơ và thái độ học tập của HS. Vì vậy, GV Hóa học nên quan tâm tới việc giáo dục động cơ và thái độ học tập của HS.

- GV nên bắt đầu chuyển từ dạy - học sang dạy - tự học nghĩa là dạy sao cho HS quen dần với tự học.

- Dù kiểm tra ở hình thức nào, GV cần kiểm tra HS "tái hiện bài". "Tái hiện bài" có nghĩa là sau khi HS đã học bài tự cho là đã hiểu bài, thuộc bài, HS gấp sách lại, xây dựng lại bài đó theo cách hiểu của mình và trình bày cho chính mình, cho thầy hoặc cho một người thứ hai nào đó. Tái hiện bài chủ yếu là dùng trí nhớ logic chứ không phải trí nhớ kiểu học thuộc lòng.

- Để cơ bản hiệu quả phát triển năng lực của HS, GV cần cung cấp các tài liệu hỗ trợ việc tự học cho HS. Hiện nay, tài liệu tham khảo trên mạng internet rất nhiều, GV cần giúp HS để chọn và dùng tài liệu đúng cách. Tôi tin rằng HS sử dụng tài liệu để tự học càng tốt thì chất lượng học tập càng cao, gánh nặng về sự quá tải của chương trình học đặt trên vai thầy cô sẽ giảm, thầy cô sẽ có thêm thời gian để chăm chút vào bài giảng theo phương pháp mới. Như thế, hiệu quả đào tạo chắc chắn sẽ được cải thiện. 

- Việc hoàn thiện và phát triển năng lực của HS qua sách hay học qua ngoại khóa của HS còn yếu. Nhà trường cần tạo điều kiện cho HS ngoài học ở trường còn biết học khi đi chơi, học khi lao động, học khi xem tivi, ...


Dù đã đầu tư nhiều thời gian và công sức nhưng thiếu sót là không thể tránh khỏi. Kính mong nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình của quý thầy cô để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi hy vọng rằng những đóng góp của đề tài này, trong chừng mực nào đó sẽ góp phần cơ bản chất lượng dạy học môn Hóa học trong giai đoạn hiện nay ở các trường THPT.
                                                                         Trường THPT Trần Phú                                                     

                                                                                 Tác giả sáng kiến 

VI. Tài liệu tham khảo

1) Ngô Ngọc An – Rèn luyện kĩ năng giải toán hóa học 10- tập 2 – NXB giáo duc – 2008.
2) Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương – Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa 10– NXB ĐHQG Hà Nội - 2017.
3) Cù Thanh Toàn - Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa 10– NXB ĐHQG Hà Nội - 2014.

4) Lê Xuân Trọng, Từ Ngọc Ánh, Phan Quang Thái, Lê Mậu Quyền – Hóa học 10, nâng cao – NXB Giáo dục.
5) Nguyễn Xuân Trường,  Lê Mậu Quyền, Nguyễn Đức Chuy - Lê Xuân Trọng – Hóa học 10, cơ bản - NXB Giáo dục.
6) Nguyễn Minh Tuấn – Các dạng toán và phương pháp giải Hóa học 10 –NXB Giáo dục.
7) Nguyễn Anh Tuấn– Phương Pháp giải các dạng bài tập Hóa học 10 – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật – 2017.
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